PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở

(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Nguyễn Lê Tuấn Anh
	26-01-2006
	
	Xóm Đình
	Nguyễn Văn Cường
	Nguyễn Thị Đẽ
	

	2
	Vũ Thị Dân
	15-07-2006
	x
	Xóm Quán 
	Vũ Văn Chúng
	Nguyễn Thị Luyến
	

	3
	Cao Văn Giang
	24-11-2006
	
	Xóm Quán
	Cao Văn Công
	Lê Thị Chà
	

	4
	Vũ Minh Hạo
	06-01-2006
	
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Hưởng
	Nguyễn Thị Huệ
	

	5
	Nguyễn Thị Hiên
	16-11-2006
	x
	Xóm Bầu
	Nguyễn Văn Bẩy
	Đỗ Thị Hằng
	

	6
	Nguyễn Văn Hoàn
	27-05-2006
	
	Xóm Quán
	Nguyễn Văn Trăng
	Lê Thị Kè
	

	7
	Đỗ Xuân Hưởng
	22-03-2006
	
	Xóm Bầu  
	Đỗ Văn Còi
	Đỗ Thị Huệ
	

	8
	Nguyễn Thị Hà Linh
	19-07-2006
	x
	Xóm Quán 
	Nguyễn Văn Đà
	Đỗ Thị Xuân
	

	9
	Đỗ Văn Lưu
	09-01-2006
	
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Luân
	Cao Thị Vân
	

	10
	Nguyễn Cẩm Ly
	20-10-2006
	x
	Xóm Bầu
	Nguyễn Văn Đô
	Đỗ Thị Út
	

	11
	Cao Thùy Ly
	14-08-2006
	x
	Xóm Quán
	Cao Văn Thơm
	Đỗ Thị Tuyến
	

	12
	Cao Thị Mẫu
	04-07-2006
	x
	Xóm Quán  
	Cao Văn Minh
	Nguyễn Thị Mận
	

	13
	Đỗ Xuân Nam
	20-10-2006
	
	Xóm Bầu 
	Đỗ Văn Duội
	Hoàng Thị Luyến
	

	14
	Đỗ Thị Quỳnh Như
	02-09-2006
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Tĩnh
	Nguyễn Thị Loan
	

	15
	Nguyễn Thị Như
	16-01-2006
	x
	Xóm Bầu 
	Nguyễn Văn Việt
	Phạm Thị Hưởng
	

	16
	Đỗ Minh Quân
	30-05-2006
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Hải
	Lê Thị Thuận
	

	17
	Đỗ Văn Thành
	15-11-2006
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Thưởng
	Đỗ Thị Hiền
	

	18
	Cao Thị Thạch Thảo
	06-05-2006
	x
	Xóm Quán
	Cao Đăng Quế
	Đỗ Thị Mai
	

	19
	Đỗ Thị Thu
	15-12-2006
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Hảnh
	Nguyễn Thị Ốc
	

	20
	Vũ Huyền Trang
	29-12-2006
	x
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Phương
	Phạm Thị Liên
	Hộ nghèo

	21
	Vũ Tuyển Triêụ
	24-05-2006
	
	Xóm Bầu
	Vũ Văn Hy
	Nguyễn Thị Sáo
	

	22
	Cao Minh Tuệ
	10-07-2006
	
	Xóm Quán
	Cao Văn Thao
	Nguyễn Thị Tuyết
	 

	23
	Đỗ Thị Tuyền
	16-04-2006
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Hóa
	Nguyễn Thị Liên
	

	24
	Cao Bá Tưởng
	14-01-2006
	
	Xóm Quán
	Cao Văn Phùng
	Hoàng Thị Cúc
	

	25
	Đỗ Thị Tú Uyên
	17-05-2006
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Công
	Nguyễn Thị Tròn
	

	26
	Phạm Thị Vân
	22-06-2006
	x
	Xóm Bầu
	Phạm Văn Bình
	Nguyễn Thị Hiền
	

	27
	Nguyễn Thị Hồng Vi
	05-01-2006
	x
	Xóm Quán
	Nguyễn Văn Viên
	Phạm Thị Ngới
	 

	28
	Đỗ Đại Vĩ
	11-11-2006
	
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Cộng
	Phạm Thị Thơ
	

	29
	Đỗ Thị Xuân
	23-06-2006
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Trường
	Nguyễn Thị Hoa
	

	30
	Lê Thị Diễm Hương
	24-12-2006
	x
	Xóm Nam
	Lê Quốc Thực
	Nguyễn Thị y
	

	31
	Nguyễn Mạnh Dũng
	24-01 -2006
	
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Quang
	Lê Thị Hằng
	


                     Tổng số: 31 em                   Nữ: 17 em  

Xóm  Nam: 02.... em

Xóm Đình: 1 em

Xóm Bầu:18 .... em

Xóm Quán :10 .... em

	 P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà                                                       
	                                               Giáo viên chủ nhiệm

                Nguyễn Thị Uyên



PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B

NĂM HỌC: 2015- 2016

	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở

(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Đỗ Văn Chiến
	27/03/2006
	
	Xóm Quán- LV
	Đỗ Văn Được
	Lê Thị Hiên
	

	2
	Đỗ Thị Thùy Dung
	19/01/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Thúy
	Đỗ Thị Diến
	

	3
	Đỗ Hải Đăng
	02/10/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Chinh
	Lê Thị Hằng
	

	4
	Đỗ Hồng Đăng
	13/11/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Khoái
	Nguyễn Thị Đào
	

	5
	Đỗ Văn Đức
	27/12/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Thuận
	Bùi Thị Thắm
	

	6
	Phạm Thị Hảo
	15/04/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Phạm Văn Biên
	Nguyễn Thị Trang
	

	7
	Bùi Huy Hoàng
	30/11/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Bùi Văn Dục
	Nguyễn Thị Hoài
	

	8
	Đỗ Việt Hoàng
	15/03/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Huy
	Hoàng Thị Lan
	

	9
	Phạm Huy Hoàng
	04/10/2006
	
	Xóm Bầu- LV
	Phạm Văn Long
	Nguyễn Thị Lâm
	

	10
	Nguyễn Thị Huyền
	24/06/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Nguyễn Văn Hoàn
	Cao Thị Hương
	

	11
	Đỗ Thị Thùy Liên
	11/04/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Nhờ
	Hoàng Thị Thanh
	

	12
	Lê Thị Lương
	11/11/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Lê Văn Năm
	Đỗ Thị Thẳm
	

	13
	Đỗ Văn Lượng
	26/02/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Hóng 
	Đỗ Thị Xoan
	

	14
	Đỗ Thị Ly
	15/09/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Huân
	Đỗ Thị Phương
	

	15
	Lê Thị Măng
	19/12/2006
	Nữ
	Xóm Nam-LV
	Lê Văn Ngự
	Phạm Thị Tuyết
	Hộ nghèo

	16
	Cao Văn Minh
	24/10/2006
	
	Xóm Quán- LV
	Cao Văn Tuyển
	Lê Thị Lan
	 

	18
	Đỗ Thị Ngà
	07/07/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	
	Đỗ Thị Nga
	

	17
	Phạm Văn Ngọc
	17/11/2006
	
	Xóm Bầu -LV
	Phạm Văn Tâm
	Nguyễn Thị Ngải
	 

	19
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	21/02/2006
	Nữ
	Xóm Nam-LV
	Nguyễn Văn Soạn
	Lê Thị Chi
	

	20
	Đỗ Thị Nhàn
	04/05/2006
	Nữ
	Xóm Nam-LV
	Đỗ Văn Vè
	Hoàng Thị Hường
	Hộ nghèo

	21
	Lê Thị Xuân Oanh
	03/01/2006
	Nữ
	Xóm Đông- LV
	Lê Văn Mẫn
	Đỗ Thị Phương
	

	22
	Khuất Duy Phát 
	20/10/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Khuất Duy Thanh 
	Nguyễn Thị Sâm
	

	23
	Lê Quỳnh Phương
	25/06/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Lê Văn Nghĩ
	Đỗ Thị Lành
	

	24
	Lê Thị Quyên
	21/08/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Lê Văn Cường
	Cao Thị Chiện
	

	25
	Nguyễn Đức Tâm
	30/09/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Nguyễn Công Cuộc
	Đỗ Mai Phương
	

	26
	Đỗ Thị Thảo
	17/09/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Chung
	Nguyễn Thị Hiên
	

	27
	Nguyễn Văn Thắng
	22/04/2006
	
	Xóm Nam-LV
	Nguyễn Văn Lin
	Hoàng Thị Lương
	

	28
	Lê Việt Tiến
	05/01/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Lê Văn Thành
	Lê Thị Nhỏ
	

	29
	Nguyễn Văn Tuân
	03/01/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Nguyễn Văn Hoan
	Hoàng Thị Hiền
	

	30
	Lê Văn Tuấn
	24/02/2006
	
	Xóm Bấc- LV
	Lê Văn Pha
	Hoàng Thị Dân
	

	31
	Đỗ Thị Yến
	14/07/2006
	Nữ
	Xóm Bấc- LV
	Đỗ Văn Linh
	Lê Thị Huế
	


Tổng số: 31 em                   Nữ: 15 em    

Xóm Đông: 1 em

Xóm  Nam: 5 em

Xóm Bấc: 24 em

Xóm Quán: 1em

	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	Giáo viên chủ nhiệm

Đặng Thị Nga


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Đào Thị Ngọc Ánh
	04/09/2006
	X
	Liên Hòa
	Đào Văn Thành
	Nguyễn Thị Ngân
	

	2
	Đỗ Gia Bảo
	24/8/2006
	
	Xóm Đông
	Đỗ Hữu Hiến
	Lê Thị Tùi
	

	3
	Phạm Ngọc Bảo Châu
	15/11/2006
	X
	Xóm Đình
	Phạm Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Lan
	

	4
	Phạm Đức Duy
	25/10/2006
	
	Xóm Đông
	Phạm Văn Thoải
	Nguyễn Thị Chải
	

	5
	Hoàng Việt Dương
	07/03/2006
	
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Bằng
	Lê Thị Út
	

	6
	Lê Văn Dương
	20/06/2006
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Tiền
	Nguyễn Thị Hé
	

	7
	Nguyễn Thành Đạt
	09/06/2006
	
	Xóm Nam
	Nguyễn Thành Chiến
	Cao Thị Tho
	

	8
	Phạm Thị Mỹ Hạnh
	24/06/2006
	X
	Xóm Đông
	Phạm Đức Hội
	Lê Thị Na
	

	9
	Cao Thị Ngọc Hân
	21/05/2006
	X
	Xóm Đông
	Cao Văn Hà
	Lê Thị Tiu
	

	10
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	18/04/2006
	X
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Hồng
	Lê Thị Phượng
	

	11
	Nguyễn Thị Hồng
	30/05/2006
	x
	Xóm Nam
	
	Nguyễn Thị Cứu
	Hộ nghèo

	12
	Lê Ng Khánh Huyền
	08/05/2006
	X
	xóm Đình
	Lê Văn Kháng
	Nguyễn Thị Mai
	

	13
	Lê Thị Huyền
	15/10/2006
	X
	Xóm Đông
	Lê Văn Bình
	Đỗ Thị Cài
	

	14
	Đỗ Văn Khang
	02/09/2006
	
	Xóm Nam
	Đỗ Văn Tùng
	Đỗ Thị Mai
	

	15
	Cao Văn Lãi
	25/09/2006
	
	xóm Đông
	Cao Văn Lùn
	Lê Thị Chấn
	

	16
	Cao Văn Linh
	25/09/2006
	
	xóm Đông
	Cao Văn Lùn
	Lê Thị Chấn
	

	18
	Vũ Hoài Mi
	29/11/2006
	x
	Phong Cốc
	Vũ Đình Mão
	Ng Hồng Thoa
	

	17
	Đỗ Trà My
	27/11/2006
	x
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Minh
	Lê Thị Lan Anh
	

	19
	Lê Thị Nga
	01/03/2006
	X
	Xóm Đình
	Lê Văn Bột
	Đỗ Thị Ngân
	

	20
	Lê Thị Bích Ngọc
	22/7/2006
	X
	Liên Hòa
	Lê Văn Thắng
	Phạm Thị Quê
	

	21
	Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
	26/6/2006
	X
	Xóm Đông
	Nguyễn Văn Duy
	Hoàng T Hương
	

	22
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	11/03/2006
	X
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Chí
	Lê Thị Duyên
	

	23
	Hoàng Minh Quảng
	24/5/2006
	
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Dinh
	Đỗ Thị Mai
	

	24
	Nguyễn Hồng Quân
	02/02/2006
	
	Xóm Đông
	Ng Trường Giang
	Nguyễn Thị Men
	

	25
	Đỗ Mạnh Quyền
	15/1/2006
	
	 Xóm Bầu
	Đỗ Văn Duy
	Ng T Thu Trang
	

	26
	Hoàng Thị Thanh
	18/6/2006
	X
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Bẻo
	Ng Thị Tấm
	

	27
	Hoàng Thị Huyền Trang
	13/1/2006
	X
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Phước
	Đỗ Thị Yến
	

	28
	Lê Minh Tuấn
	03/12/2006
	
	Xóm Đông
	Lê Văn Chung
	Đỗ Thị Trang
	

	29
	Hoàng Trung Tuyển
	03/03/2006
	
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Thuấn
	Lê Thị Cậy
	

	30
	Lê Thị Vân
	08/07/2006
	X
	Xóm Đông
	Lê Văn Ca
	Hoàng Thị Liên
	


Tổng số: 30 em                   Nữ: 17 em     
Xóm Đông: 15 em

Xóm  Nam: 6 em

Xóm Đình: 5 em

Xóm Bầu: 1em

Nơi khác: 3 em

	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                   Nguyễn Hồng Thoa




PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  4D
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Lê Thị Hồng Anh
	19.11.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Chiến
	Nguyễn Thị hiền 
	

	2
	Phạm Nhật Anh
	11.01.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Phạm Văn Vinh
	Lee Thị Lan
	

	3
	Hoàng Văn Chính
	02.04.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Hoàng Văn Trường
	Nguyễn Thị Đủ
	Hộ nghèo

	4
	Đỗ Mạnh Dũng
	15.07.2006
	
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Đỗ Văn Trường
	Nguyễn Thị Thân
	

	5
	Nguyễn Thị Dương
	23.06.2006
	Nữ
	Xóm Nam- Liên Vị
	Nguyễn Văn Hạnh
	Lê Thị Vượng
	

	6
	Nguyễn Thuỳ Dương
	10.09.2006
	Nữ
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Nguyễn Văn Phong
	Đỗ Thị Mai
	

	7
	Lê Thị Hạ
	20.11.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê văn Xuân
	Nguyễn Thị Thuận
	

	8
	Lê Văn Hiệp
	12.01.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Lường
	Nguyễn Thị Trang
	

	9
	Lê Thị Hoa
	30.01.2006
	Nữ
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Lê Văn Hon
	Nguyễn Thị Mài
	

	10
	Lê Thị Thu Hoài
	22.12.2006
	Nữ
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Lê Văn Trí
	Nguyễn Thị Thưa
	

	11
	Hoàng Minh Hoàng
	24.10.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Hoàng Văn Hách
	Nguyễn Thị Nguyệt
	

	12
	Lê Thị Huế
	22.03.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Cường
	Nguyễn Thị Ba
	

	13
	Phạm Thị Huệ
	13.05.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Phạm Văn Vằn
	Lê Thị Bến
	Hộ nghèo

	14
	Lê Văn Huy
	05.12.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Đức
	Phạm Thị Trang
	

	15
	Đỗ Trung Kiên
	12.12.2006
	
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Đỗ Văn Trung
	Lê Thị Lan
	

	16
	Lê Văn Lân
	13.05.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Rôn
	Nguyễn Thị Nghĩa
	

	18
	Nguyễn Thảo Ngọc
	21.07.2006
	Nữ
	Xóm Nam- Liên Vị
	Nguyễn Văn Đương
	Cao Thị Thuấn
	

	17
	Hoàng Thị Nhung
	20.02.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Hoàng văn Cường
	Đỗ Thị Lần
	

	19
	Nguyễn Mạnh Phong
	05.04.2006
	
	Xóm Nam- Liên Vị
	Nguyễn Văn Nam
	Lê Thị Hạnh
	

	20
	Lê Vũ Minh Phương
	19.09.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Cường
	Vũ thị Mỹ
	

	21
	Lê Kim Phượng
	30.10.2006
	Nữ
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Lê Văn Công
	Nguyễn Thị Bé
	

	22
	Cao Văn Quang
	07.08.2006
	
	Xóm Nam- Liên Vị
	
	Nguyễn Thị Tám
	

	23
	Lê Đình Quyền
	10.05.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Quỳnh
	Đỗ Thị Bông
	

	24
	Đỗ Quyết Tiền
	26.09.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Đỗ Văn Hòa
	Lê Thị Thắm
	

	25
	Phạm Thị Trà
	10.08.2006
	Nữ
	Xóm Bấc- Liên Vị
	Phạm Văn Tuyên
	Nguyễn Thị Như
	 

	26
	Đỗ Văn Tuấn
	07.09.2006
	
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Đỗ Văn Ninh
	Đoàn Thị Lương
	Hộ nghèo

	27
	Lê Bính Tuất
	16.06.2006
	
	Xóm Hàn- Liên Vị
	Lê Văn Thốc
	Nguyễn thị Biển
	

	28
	Lê Thị Ngọc Tuyết
	19.11.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Chiến
	Nguyễn Thị hiền 
	

	29
	Nguyễn Thị Tuyết
	31.03.2006
	Nữ
	Xóm Đình- Liên Vị
	Nguyễn Văn Tam
	Lê Thị Liên
	

	30
	Lê Văn Vĩnh
	17.01.2005
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Tân
	Nguyễn Thị Bằng
	

	31
	Lê Văn Xuân
	16.11.2006
	
	Xóm Đình- Liên Vị
	Lê Văn Lường
	Hoàng Thị Khuyu
	Hộ nghèo


Tổng số: 31 em                   Nữ: 15 em  

Xóm  Nam: 4 em
Xóm Hàn:  8 em

Xóm Đình: 19 em

	P. Hiệu trưởng
                                      Phùng Thị Hoà

	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                         Bùi Thị Nho        


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4E
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Đỗ Đức Bình An
	10.08.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Đỗ Văn Mỉm
	Đỗ Thị Gái
	

	2
	Nguyễn Thị Bình
	01.06.2006
	x
	Vị Khê-Liên Vị
	Nguyễn Văn Vốn
	Đỗ Thị Thái
	

	3
	Nguyễn Thị Chiêm
	25.08.2006
	x
	Vị Khê-Liên Vị
	Nguyễn Văn Đại
	Lê Thị Yến
	

	4
	Đỗ Hoàng Dũng
	06.10.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Đỗ Văn Khiên
	Vũ Thị Thảo
	

	5
	Nguyễn Văn Duy
	16.02.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Nguyễn Văn Quyền
	Phạm Thị Thơm
	

	6
	Nguyễn Thị Kỳ Duyên
	06.08.2006
	x
	Vị Khê-Liên Vị
	Nguyễn Văn Vững
	Vũ Thị Phượng
	

	7
	Phạm Thị Mỹ Duyên
	25.07.2006
	x
	Vị Khê-Liên Vị
	Phạm Trọng Tiến
	Trần Thị Mơ
	

	8
	Phan Thanh Giàu
	04.01.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Phan Thanh Của
	Phạm Thị Hoa
	

	9
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	26.05.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn Văn Chiến
	Lê Thị Thuỷ
	

	10
	Nguyễn Thị Hoàn
	07.03.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyên Văn Thành
	Nguyễn Thị Ngoãn
	

	11
	Nguyễn Thị Hồng Lệ
	03.01.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn Văn Tô
	Lê Thị Liệu
	

	12
	Phạm Hữu Liêm
	28.06.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Phạm Hữu Gia
	Nguyễn Thị Dung
	

	13
	Nguyễn Thị Linh
	25.09.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	
	Nguyễn Thị Trâm
	

	14
	Nguyễn Thị Ly
	15.10.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn Văn Rảo
	Hoàng Thị Lan
	

	15
	Lê Văn Ngọc
	10.06.2006
	
	Xóm Nam-Liên Vị
	Lê Văn Thành
	Lê Thị Cúc
	

	16
	Nguyễn Thị Ngọc
	21.03.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn Văn Hiên
	Hoàng Thị Hằng
	

	18
	Đỗ Thị Kim Oanh
	30.10.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Đỗ Văn Bẩy
	Đỗ Thị Thạo
	

	17
	Phạm Văn Quyến
	21.06.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Phạm Văn Khê
	Bùi Thị Được
	

	19
	Cao Vân Sinh
	23.01.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Cao Văn Xoắn
	Phạm Thị Nhài
	

	20
	Nguyễn Thị Soan
	27.09.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn Văn Tín 
	Đỗ Thị Nghề
	

	21
	Đỗ Trung Sơn
	20.10.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Đỗ Trung Kiên
	Phạm Thị Thuý
	

	22
	Đỗ Văn Sơn
	01.07.2006
	
	Xóm Nam-Liên Vị
	Đỗ Văn Sơ
	Lê Thị Phương
	

	23
	Đỗ Quốc Thắng
	11.09.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Đỗ Văn Hùng
	Lê Thị Huệ
	

	24
	Cao Thị Thư
	20.02.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Cao Văn Hà
	Đỗ Thị Hoa
	

	25
	Cao Thị Thanh Thư
	28.02.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Cao Văn Trịnh
	Lê Thị Thực
	

	26
	Đỗ Bình Trọng
	21.07.2006
	
	Xóm Nam-Liên Vị
	Đỗ Văn Vương
	Lê Thị Hằng
	

	27
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	03.12.2006
	x
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn Văn Trường
	Lê Thị Mừng
	

	28
	Nguyễn Quang Trường
	16.02.2006
	
	Xóm Nam-Liên Vị
	Nguyễn VĂn Tiện
	Lê Thị Nhị
	

	29
	Vũ Hồng Tuyển
	09.05.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Vũ Văn Tám
	Phạm Thị Lành
	

	30
	Đỗ Chí Vĩ
	23.01.2006
	
	Vị Khê-Liên Vị
	Đỗ Văn Tuyển
	Lê Thị Huệ
	Xóm Bấc


Tổng số: 30 em                   Nữ: 15 em  
Xóm  Nam: 15 em

Vị Khê : 15em

	 P. Hiệu trưởng
                                      Phùng Thị Hoà
                                                         
	Giáo viên chủ nhiệm

Lê Thị Liên



